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TP. HỒ CHÍ MINH - 2021
Lời mở đầu
Học phần này giúp học viên có được kiến thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô thể hiện nhạy cảm giới. Kinh tế học vĩ mô thường được xem là mù giới và không xem xét gì đến các mối quan hệ phái sinh từ giới: Nó nghiên cứu và tìm hiểu về môi trường kinh tế nói chung nhưng hiếm khi đề cập đến vấn đề giới, mà nếu có, thì giữ thái độ trung lập. Phân tích về giới trong kinh tế học vĩ mô nhấn mạnh cả hai khía cạnh liệu các mối quan hệ giới đã thẩm thấu trong các khái niệm kinh tế vĩ mô như thế nào cũng như liệu những chỉ số kinh tế vĩ mô chỉ đo lường một phần trong toàn bộ các hoạt động kinh tế như thế nào với những kết quả quan trọng như công việc không được trả lương, các mối quan hệ phái sinh và môi trường, hộ gia đình sung túc, và đánh giá chính xác về các chính sách kinh tế vĩ mô. Xem xét kinh tế vĩ mô dưới góc độ giới cũng chính là xem xét các mối quan hệ tương hỗ qua lại giữa chúng. Tại Châu Á - Thái Bình Dương, mối quan hệ giữa phụ nữ và môi trường nơi họ sinh sống là nền tảng căn bản cho sự phát triển toàn vẹn của cộng đồng. Nhằm giúp học viên nghiên cứu kinh tế học vĩ mô có tính nhạy cảm giới, học phần này giới thiệu và trình bày chi tiết một số khía cạnh quan trọng của kinh tế học vĩ mô, bao gồm các cơ cấu hoạch toán xã hội, dòng lưu chuyển của thu nhập và sản phẩm, tổng chi tiêu nội địa, số nhân, gia tốc và phân tích hai khoảng cách/chênh lệch. Sau khi nghiên cứu hết học phần này, học viên có thể tự đánh giá các khái niệm kinh tế học vĩ mô dưới góc nhìn về giới.








CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC

1.1 Kinh tế học là gì ? Vì sao kinh tế học ra đời
Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự sản xuất , phân phối và tiêu đùng các loại hàng hóa và dịch vụ. Kinh tế học quan tâm đến hành vi của toàn bộ nền kinh tế tổng thể và hành vi của các chủ kinh tế riêng lẻ trong nền kinh tế , bao gồm các doanh nghiệp , các hộ tiêu dùng , người lao động và chính phủ. 
Kinh tế học bắt nguồn từ các học thuyết trong kinh tế chính trị. Nó kế thừa hệ thống tri thức của môn kinh tế chính trị. Kinh tế học vĩ mô hình thành từ những nỗ lực tách các quan điểm chính trị ra khỏi các vấn đề kinh tế. Các nhà nghiên cứu kinh tế học vĩ mô phát triển các mô hình để giải thích mối quan hệ giữa các yếu tố trong nền kinh tế như thu nhập quốc gia, sản lượng, tiêu dùng, thất nghiệp, lạm phát, tiết kiệm, đầu tư, buôn bán đa quốc gia và tài chính đa quốc gia. Các mô hình này và các dự báo do chúng đưa ra được cả chính phủ lẫn các tập đoàn lớn sử dụng để giúp họ phát triển và đánh giá các chính sách kinh tế từ đó đưa ra các chiến lược quản trị.
1.1.1. Kinh tế học vi mô là gì ? – Ví dụ 
Kinh tế vi mô (microeconomics) là ngành của kinh tế học quan tâm nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp cũng như quá trình xác định giá và lượng của các đầu vào nhân tố và sản phẩm trong các thị trường cụ thể. Trong phân tích kinh tế vĩ mô, người ta nghiên cứu cách thức phân bổ nguồn lực kinh tế khan hiếm cho các mục đích sử dụng khác nhau và tìm cách phát hiện những yếu tố chiến lược, quyết định việc sử dụng nguồn lực một cách có hiệu quả.
Ví dụ : Kinh tế vi mô nghiên cứu mối quan hệ giữa cung cầu hàng hoá và sự tương tác của chúng trong việc hình thành nên giá cả thị trường. Nghiên cứu sự lựa chọn của người tiêu dùng như người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa và dịch vụ như thế nào khi ngân sách bị hạn chế.

1.1.2. Kinh tế vĩ mô là gì ? – Ví dụ 
Kinh tế vĩ mô (macroeconomics) là ngành của kinh tế học nghiên cứu hoạt động của nền kinh tế với tư cách một tổng thể. Các phân tích kinh tế vĩ mô thường tập trung nghiên cứu vào cơ chế hoạt động của nền kinh tế và xác định các yếu tố chiến lược quy định thu nhập và sản lượng quốc dân, mức sử dụng lao động, giá cả và sự biến động của chúng.
Ví dụ : Kinh tế vĩ mô nghiên cứu sự lựa chọn của người tiêu dùng: Với ngân sách hạn chế, người tiêu dùng lưa chọn hàng hoá và dịch vụ như thế nào để tối đa hoá độ thoả dụng; Hộ gia đình mua bao nhiêu hàng hoá, cung cấp bao nhiêu giờ lao động; Hoặc nghiên cứu hành vi của doanh nghiệp, tập trung xem xét quyết định của doanh nghiệp trong việc lựa chọn yếu tố đầu vào, sản lượng để tối đa hoá lợi nhuận; doanh nghiệp thuê bao nhiêu lao động và bán bao nhiêu hàng hoá; Hoặc nghiên cứu các thị trường cụ thể: thị trường lao động, đất đai, vốn; nghiên cứu các mô hình thị trường: cạnh tranh hoàn hảo, cạnh tranh không hoàn hảo, độc quyền.

1.1.3. Kinh tế học thực chứng – Ví dụ
Kinh tế học thực chứng (Positive economics) là phương pháp nghiên cứu kinh tế đòi hỏi mọi thứ đều được phải chứng minh, kiểm nghiệm chứ không tìm cách nhận định là sự vật phải hay nên như thế nào.
Ví dụ : Lãi suất thấp kích thích đầu tư

1.1.4. Kinh tế học chuẩn tắc – Ví dụ
Kinh tế học chuẩn tắc là một nhánh kinh tế học chuyên phán xét xem nền kinh tế phải như thế nào hoặc phải có chính sách kinh tế gì để đạt được một mục tiêu đáng có. Kinh tế học chuẩn tắc chú ý tới sự đáng có của những mặt nhất định của nền kinh tế. Nó nhấn mạnh sự cần thiết có các chính sách kinh tế.
Ví dụ : 
ví dụ về kinh tế học chuẩn tắc là "Chúng ta nên cắt giảm một nửa thuế để tăng mức thu nhập khả dụng." Ngược lại, một nhận xét thuộc kinh tế thực chứng hoặc mang tính khách quan sẽ là "Dựa trên dữ liệu trong quá khứ, việc cắt giảm thuế lớn sẽ giúp ích cho nhiều người, nhưng những hạn chế về ngân sách của chính phủ khiến cho lựa chọn đó không khả thi."

1.2. Ba vấn đề kinh tế cơ bản nêu và phân tích các hệ thống kinh tế 
Để hiểu được sự vận hành của nền kinh tế,chúng ta phải nhận thức được những vấn đề cơ bản mà bất kỳ nền kinh tế nào cũng phải giải quyết. Đó là:
- Sản xuất cái gì?
- Sản xuất như thế nào?
- Sản xuất cho ai?
Quyết định sản xuất cái gì?
Bao gồm việc giải quyết một số vấn đề cụ thể như: sản xuất hàng hóa, dịch vụ nào, số lượng bao nhiêu và thời gian cụ thể nào.
Để giải quyết tốt vấn đề này, các doanh nghiệp phải làm tốt công tác điều tra nhu cầu của thị trường. Từ nhu cầu vô cùng phong phú và đa dạng, các doanh nghiệp phải xác định được các nhu cầu có khả năng thanh toán để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Sự tương tác của cung và cầu, cạnh tranh trên thị trường sẽ hình thành nên giá của hàng hóa và dịch vụ, là tín hiệu tốt cho việc phân bố các nguồn lực xã hội.
Quyết định sản xuất như thế nào?
Bao gồm các vấn đề:
- Lựa chọn công nghệ sản xuất nào.
- Lựa chọn các yếu tố đầu vào nào.
- Lựa chọn phương pháp sản xuất nào.
Các doanh nghiệp phải luôn quan tâm để sản xuất ra hàng hóa nhanh, có chi phí thấp để cạnh tranh thắng lợi trên thị trường. Các biện pháp cơ bản các doanh nghiệp áp dụng là thường xuyên đổi mới kỹ thuật và công nghệ, nâng cao trình độ công nhân và lao động quản lý nhằm tăng hàm lượng chất xám trong hàng hóa và dịch vụ.
Quyết định sản xuất cho ai?
Bao gồm việc xác định rõ ai sẽ được hưởng và được lợi từ những hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra. Trong nền kinh tế thị trường, thu nhập và giá cả xác định ai sẽ nhận hàng hóa và dịch vụ cung cấp. Điều này được xác định thông qua tương tác giữa người mua và bán trên thị trường sản phẩm và thị trường nguồn lực.
Thu nhập chính là nguồn tạo ra năng lực mua bán của các cá nhân và phân phối thu nhập được xác định thông qua tiền lương,tiền lãi, tiền cho thuế và lợi nhuận trên thị trường nguồn lực sản xuất. Trong nền kinh tế thị trường, những ai có nguồn tài nguyên, lao động, vốn và kỹ năng quản lý cao hơn sẽ nhận thu nhập cao hơn. Với thu nhập này, các cá nhân đưa ra quyết định loại và số lượng sản phẩm sẽ mua trên thị trường sản phẩm và giá cả định hướng cách thức phân bổ nguồn lực cho những ai mong muốn trả với mức giá thị trường.
1.3. Đường giới hạn khả năng sản xuất là gì ? Ví dụ
Đường giới hạn khả năng sản xuất của một nền kinh tế là đường mô tả các tổ hợp sản lượng hàng hóa tối đa mà nó có thể sản xuất ra được khi sử dụng toàn bộ các nguồn lực sẵn có. Đểđơn giản hóa, chúng ta hãy tưởng tượng nền kinh tế chỉ sản xuất hai loại hàng hóa X và Y.
Ví dụ :
 [image: Screenshot (112)-crop]

CHƯƠNG 2: CUNG CẦU – GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
2.1 Cầu của một hàng hóa
+ Cầu của một loại hàng hóa là gì?
Cầu của một loại hang hóa hay một dịch vụ là số lượng hàng hóa hay dịch vụ mà những người mua chấp nhận mua ở một mức giá vào một thời điểm nhất định , trong điều kiện các yếu tố khác không đổi. 
+Quy luật cầu của một loại hàng hóa?
Qui luật cầu trong tiếng Anh gọi là: The law of demand. Qui luật cầu: Nếu các điều kiện khác được giữ nguyên, không thay đổi, lượng cầu về một loại hàng hoá điển hình sẽ tăng lên khi mức giá của chính hàng hoá này hạ xuống và ngược lại.
+ Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu của một loại hàng hóa?

Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu các loại hàng hóa nói chung và mặt hàng cam nói riêng bao gồm có 5 yếu tố sau: 
Thứ nhất là thu nhập của người tiêu dùng. Đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới cầu bởi nó trực tiếp ảnh hưởng tới khả năng mua của người tiêu dùng. Nhìn chung khi thu nhập tăng lên thì người tiêu dùng sẽ cầu nhiều hàng hóa, dịch vụ hơn. Khi thu nhập ít thì người tiêu dùng mua ít quả ăn hơn, khi thu nhập tăng lên thì không chỉ mua cam ăn tráng miệng mà là mặt hàng sẵn có trong nhà bất cứ lúc nào cần. Tuy nhiên còn phụ thuộc vào từng loại hàng hóa cụ thể mà mức độ thay đổi cầu sẽ khác nhau. Những hàng hóa có cầu tăng khi thu nhập tăng gọi là hàng hóa thông thường; hàng hóa có nhu cầu giảm khi thu nhập tăng gọi là hàng hóa thứ cấp.
 Thứ hai là giá cả các loại hàng hóa có liên quan. Các hàng hóa có liên quan chia làm hai loại: hàng hóa thay thế và hàng hóa bổ sung. Nếu cam và táo là hai hàng hóa thay thế cho nhau thì khi giá của mặt hàng cam tăng lên thì cầu về mặt táo sẽ tăng lên, khi đó, đường cầu mặt hàng táo sẽ dịch chuyển sang phải và ngược lại. Nếu cam và đường là hai mặt hàng bổ sung nhau thì giá cả về cam tăng lên thì cầu về đường giảm và lượng cầu dịch chuyển sang trái và ngược lại. D’ D’ D D Sự thay đổi của cầu khi có sự Sự thay đổi của cầu khi có sự tăng lên của giá cả hàng hóa thay thế tăng lên của giá cả hàng hóa bổ trợ
 Thứ ba là dân số. Dân số càng đông (các yếu tố khác không đổi) thì lượng cầu mặt hàng cam càng cao. Nên đường cầu sẽ dịch chuyển sang phải và ngược lại. D D’ Sự thay đổi của cầu mặt hàng cam khi dân số tăng lên 
Thứ tư là thị hiếu (sở thích của người tiêu dùng), nó có ảnh hưởng lớn tới người tiêu dùng, đây là sở thích hay sự ưu tiên của người tiêu dùng đối với hàng hóa, dịch vụ nào đó. thị hiếu tăng thì cầu tăng. Cam là một loại quả giàu vitamin, lại mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng, nên đây là một mặt hàng được nhiều người lựa chọn và thường xuyên mua. Ngoài ra, thị hiếu của các mặt hàng khác còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: phong tục, tập quán ,truyền thống, giới tính, tuổi tác 
Cuối cùng là các kỳ vọng của người tiêu dùng. Đây là hi vọng, sự mong đợi, sự dự đoán của người tiêu dùng về những thay đổi trong tương lai. Nếu kỳ vọng của người tiêu dùng là có lợi đối với mặt hàng nào đó thì đường cầu về nó sẽ tăng lên dẫn đến đường cầu dịch chuyển sang phải và ngược lại.
+Biểu cung. Ví dụ 
Biểu cung (supply schedule) là một biểu hay bằng ghi các mức giá khác nhau của một hàng hoá và lượng cung về nó tại mỗi mức giá. Thông tin rút ra từ biểu cung cho phép chúng ta thiết lập đường cung để chỉ ra mối quan hệ cụ thể giữa Lượng cung và mức giá dưới dạng đồ thị.
Ví dụ :
	Biểu cung của trứng cho xã X

	Mức 
	Giá (VNĐ/quả) 
	Lượng cung (quả/ngày) 

	A 
	1.000 
	3.000 

	B 
	2.500 
	4.500 

	C 
	5.000 
	7.000


Khi giá trứng trên thị trường là 1.000 VNĐ/quả, lượng cung trứng ra thị trường của các nhà sản xuất chỉ là 3.000 quả/ngày. Tuy nhiên, khi giá trứng là 2.500 VNĐ/quả, thì sản lượng cung cấp trên thị trường lên tới 4.500 quả/ngày. 
Giá trứng tăng cao thúc đẩy các nhà sản xuất tăng sản lượng để bán thêm trứng ra thị trường. Một kịch bản tương tự xảy ra khi giá trứng tăng lên 5.000 VNĐ/quả. Với mức giá cao như vậy, một lần nữa các nhà cung cấp sẵn sàng bán lên tới 7.000 quả/ngày. 
+ Đường cung. Ví dụ 
Đường cung trong tiếng Anh là Supply Curve. Đường cung là đường biểu diễn mối quan hệ giữa lượng cung và giá cả của hàng hóa và dịch vụ.
Ví dụ :
[image: ]

+ Hàm số cung. Ví dụ :  Qs=cP+d (c>0)
Hàm cung (supply function) là hình thức biểu thị mối quan hệ giữa biến phụ thuộc là lượng cung (Qs) và các yếu tố quy định lượng cung (biến độc lập) như giá sản phẩm (P), giá các đầu vào nhân tố (Ps), trình độ công nghệ (T) và mục tiêu của doanh nghiệp (G).
Ví dụ : Qs=cP+d (c>0)
Biểu cầu trên thể hiện 2 đại lượng giá và lượng đều tăng và giảm dần đều. Do vậy, phương trình đường cầu có dạng tuyến tính QD=aP+b. Mục tiêu cần xác định làtìm hệ số gốc a và hoành độ gốc b. Có 2 cách để tìm phương trình của đường cầu1. Giải hệ phương trìnhĐường cầu đi qua 2 điểm bất kỳ ở bảng trên, ta chọn (P=100, Q=40) và (P=150,Q=35)
 nên ta có hệ phương trình sau:         40 = a*100+b (1)         35 = a*150+b (2)   
Giải hệ phương trình: a = -1/10 và b = 50
Vậy phương trình đường cầu là QD = -0,1*P+50 hay P =-10*Q + 500 
2. Xác định dựa vào công thức hệ số a 
Ta có công thức hệ số gốc a = ∆Q/∆P
Dựa vào biểu cầu, chọn bất kỳ 2 điểm nào gần nhau ta có ∆Q=-5 và  ∆P=50 
a = -5/50 = -0,1; thế giá trị a, và P, Q của bất kỳ điểm nào vào phương trình QD=aP+b 
ta có b = 50
Vậy phương trình đường cầu là QD = -0,1*P+50 hay P =-10*Q + 500 
2.3 Cân bằng cung cầu – quá trình hình thành giá thị trường
1. Phân tích cầu của mặt hàng hoa
Có thể biểu thị cầu của một loại hàng hóa bằng nhiều cách khác nhau: biểu cầu, hàm cầu, đồ thị …Tuy nhiên tất cả các phương án trên đều biểu thị mối quan hệ giữa giá cả thị trường và lượng cầu theo đúng quy luật cầu.
Theo quy ước, trục tung biểu diễn giá, trục hoành biểu diễn lượng cầu của bó hoa trên thị trường. Đồ thị theo biểu cầu ở trên rõ ràng là một đường thẳng. Đường cầu cho thấy mối quan hệ nghịch giữa giá cả và lượng cầu về bó hoa khi các yếu tố khác giữ nguyên. Đây là một đường cầu điển hình: đường cầu dốc xuống bên phải. Phương trình cầu: Trong trường hợp đường cầu là một đường thẳng thì phương trình cầu có dạng là QD = a + bP trong đó a là hằng số, b<0 . Như vậy, phương trình cầu của mặt hàng bó hoa như sau : QD = 225+0.25P
Qua hàm số cầu, quan hệ về mặt số lượng giữa lượng hàng hóa mà người tiêu dùng sẵn sàng và mức giá của chình hàng hóa đó được thể hiện một cách đơn giản, khái quát: ứng với một mức giá nhất định ta biết được lượng cầu về một hàng hóa của người tiêu dùng là bao nhiêu. Ví dụ ở mức giá 300 nghìn đồng, lượng cầu của bó hoa là 200 bó, khi mức giá tăng lên 500 nghìn đồng/bó thì lượng cầu giảm xuống còn 150 bó. Ngược lại khi giá bó hoa giảm xuống còn 100 nghìn đồng/bó thì lượng cầu của hoa tăng lên đến 250 bó hoa trong một khoảng thời gian nhất định. Có sự thay đổi của lượng cầu theo giá thị trường trên hoàn toàn phù hợp với quy luật cầu trong trường hợp các yếu tố khác là không đổi. Tuy nhiên trên thị trường thực tế, có rất nhiều các yếu tố khác chi phối đến lượng cầu của hàng hóa mà không phải là giá cả của hàng hóa đó .
Trên thực tế và ngày lễ như 20/10, 20/11, 8/3… nhu cầu tiêu dùng hoa vô cùng lớn nên dù giá tăng cao nhưng lượng cầu vẫn cao , thu nhập của người tiêu dùng tăng nên nhu cầu về hoa để trang trí cũng tăng hoặc sự có mặt của hoa giấy, hoa nhựa, hoa văn… trên thị trường (là những mặt hàng thay thế cho hoa tươi) có kiểu dáng, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt làm cho nhu cầu của hoa tươi giảm mạnh ….
Sự thay đổi giá cả của hoa làm cho lượng cầu di chuyển  dọc theo đường cầu còn sự thay đổi của cầu sinh ra do sự thay đổi của các yếu tố khác, được minh hoa bằng sự dịch chuyển của đường cầu . Sự tăng lên của lượng cầu về hoa làm cho đường cầu dịch chuyển sang phải và ngược lại sự suy giảm về cầu làm cho đường cầu dịch chuyển sang trái .
2. Phân tích cung của mặt hàng hoa
Cũng như cầu, biểu thị cung bằng biểu cung, hàm cung và đồ thị. Biểu cung là một bảng số liệu gồm hai dãy số liệu đặt tương ứng với nhau. Một dãy số thể hiện các mức giá khác nhau của hàng hóa mà người ta phân tích. Dãy còn lại thể hiện khối lượng hàng hóa tương ứng mà người sản xuất sẵn sàng cung ứng.Đồ thị cung: Đường cung là một đường phản ánh mối quan hệ giữa giá và lượng cung trong điều kiện các yếu tố khác là không đổi. Theo biểu cung về hoa chúng ta có thể minh họa bằng đồ thị.Đường cung là một đường dốc lên về phía phải, biểu thị mối quan hệ thuận giữa giá và lượng cung.  Giá của hoa tăng thì lượng cung của hoa cũng tăng. Thật vậy, giá hoa từ 700 lên 900 nghìn đồng/bó thì lượng cung cũng tăng mạnh từ 200 lên 250 bó hoa . Điều này hoàn toàn phù hợp với quy luật cung . Giá hoa tăng , nhà sản xuất thu được nhiều lợi nhuận hơn nên lượng hoa cung ứng ra thị trường cũng nhiều hơn (xét trong trường hợp nguyên liệu bó hoa như giấy bóng kinh, dây nơ, xốp cắm … không thay đổi)
Từ đồ thị trên ta rút ra được hàm cung: QD = 25 + 0.25P
Cũng như cầu, ngoài giá cả thì cung cũng thay đổi do các yếu tố khác như mất mùa , lượng cung sẽ giảm , hoặc các kỳ vọng, công nghệ, sự điều tiết của Chính Phủ… Sự thay đổi lượng cung do sự thay đổi của giá hoa sẽ làm cho lượng cung trượt dọc theo đường cung , còn sự thay đổi của cung về hoa do sự thay đổi của các yếu tố khác sẽ làm cho đường cung dịch chuyển. Khi cung tăng làm đường cung dịch chuyển sang phải và ngược lại.
3. Phân tích giá cả của thị trường hoa
Dựa vào đồ thị và biểu cung ở trên, ta có thể thấy điểm cân bằng cua thị trường là mức giá 500 nghìn đồng/bó hoa, lượng cung=lượng cầu = 150 bó hoa. Trên thị trường cân bằng, và giả sử xuất hiện tình trạng không cân bằng thì các yếu tố khác sẽ thúc đẩy thị trường đi đến trạng thái cân bằng, ổn định .Giả sử thị trường đang ở trạng thái chưa cân bằng. Hoa đang ở mức giá 100 nghìn đồng/bó hoa. Tại mức giá này, lượng cầu mà những người tiêu dùng mong muốn là 250 bó hoa. Song tại mức giá này, những người sản xuất chỉ sẵn lòng cung cấp 50 bó hoa. Lượng cung nhỏ hơn lượng cầu biểu thị trạng thái không ăn khớp giữa kế, hoạch cung cấp của những người sản xuất và kế hoạch mua hàng của những người tiêu dùng. Trong trường hợp ví dụ trên, một số người tiêu dùng sẽ không mua được sữa ở mức giá mà họ mong muốn.Ở đây, tồn tại một sự thiếu hụt về hàng hóa hay dư thừa về cầu, sự thiếu hụt hàng hóa sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh giữa những người mua. Để mua được hàng, một số người tiêu dùng nào đó sẽ đề nghị một mức giá cao hơn và điều đó sẽ tạo ra áp lực đẩy giá cao lên. Với mức giá cao hơn, những người bán sẽ được khuyến khích để gia tăng lượng cung (nếu ở giá 300 nghìn đồng/bó thì lượng cụng là 100 bó). Đồng thời ở mức giá này, người mua sẵn sàng mua ít hàng hơn trước (lượng cầu chỉ còn 200 bó).
Sự thiếu hụt hàng hóa được cắt giảm. nếu sự thiếu hụt hàng hay dư cầu vẫn còn thì áp lực tăng giá vẫn tồn tại. Áp lực này chỉ mất đi, xu hướng tăng giá hàng hóa trên thì trường chỉ dừng lại khi giá đạt đến mức cân bằng. Khi đó ở sản lượng P cân bằng lượng cung. Ta có thể minh họa bằng đồ thị sau đây:Ở thị trường hoa nói trên, ở mức giá 700 nghìn đồng/bó hoa , nhà sản xuất thu được lợi nhuận cao nên lượng cung cao : 250 bó hoa, còn người tiêu dùng chỉ tiêu dùng 100 bó hoa. Trên thị trường xuất hiện tình trạng dư cung(dư 100 bó hoa). Tuy nhiên, giá còn cao, nhà sản xuất tiếp tục vào thị trường, cung ứng thêm lượng hoa và đầy giá lên 900 nghìn đồng/bó hoa. Lúc này, lượng cung lên tới 250 bó hoa còn lượng cầu giảm mạnh còn 50 bó hoa.
Chênh lệch giữa lượng cung và lượng cầu lớn (200 bó hoa). Trên thị trường sẽ ế hoa ,nghĩa là nhà sản xuất không bán được hoa, buộc phải hạ giá. Hạ đến mức giá 700 nghìn đồng, lượng hoa vẫn dư 100 bó và cuối cùng đến mức giá 500 nghìn đồng, lượng cầu bằng lượng cung. Thị trường cân bằng .
Ví dụ : Giả sử có một thông báo rằng ăn chocolate có thể gây ung thư. Giá và sản lượng cân bằng mới của thị trường chocolate Godiva ra sao? Vẽ đồ thị minh họa cho trả lời của bạn
Giả  sử  đường  cầu  thị  trường cho một  hàng  hóa  là  Qd  =  1000  –  10P  và  đường  cung  thị 
trường là Qs = -50 + 25P 
a.  Tìm giá và sản lượng cân bằng thị trường? 
b. Tính cầu co giãn theo giá tại điểm cân bằng thị trường 
c.  Giả sử giá thị trường là 25$. Tính lượng dư cầu? 
     Đáp án: a. P* = 30đvt/ đvsp; Q* = 700 đvsp; b .EQ,P = -0.429; c. Dư cầu = 175đvsp
2.4 Sự can thiệp của chính phủ
+ Giá trần là gì?
Giá trần được hiểu là mức giá cao nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán chứng khoán trong ngày giao dịch. Công thức tính giá trần = giá tham chiếu x (100% + biên độ dao động).
+ Giá sàn là gì?
Trái ngược với giá trần, giá sàn chính là mức giá thấp nhất mà nhà đầu tư có thể tiến hành đặt lệnh để bán hoặc mua cổ phiếu trong chính ngày giao dịch hôm đó. Vì vậy mà cũng giống như giá trần thì nhà đầu tư cũng không thể thực hiện mua hoặc bán thấp hơn so với mức giá sàn mà sàn giao dịch đưa ra. Vì vậy trong quá trình đầu tư bạn cần nắm rõ được mức giá sàn để giao dịch nhanh chóng và thành công.
Về mức giảm tối đa trong cùng một phiên giao dịch cũng giống như mức tăng tối đa ở giá trần. Cụ thể là sàn HSX giảm tối đa 7%, sàn HNX giảm tối đa 10% và sàn Upcom giảm tối đa 15%.
+Thuế?
Thuế là khoản thu của ngân sách nhà nước không hoàn trả và không mang tính đối giá, do cơ quan quyền lực nhà nước quy định
Bài tập 
· Giá trần 
Giả sử có hàm cầu và cung của hàng hóa X như sau:
 QD = - 4P+540, QS= 2P – 180
 Yêu cầu:
1. Xác định điểm cân bằng (lượng và giá)
2. Giả sử chính phủ định ra mức giá trần bằng 100 (đv giá), hãy xác định lượng thiếu hụt
3. Chính sách giá trần làm thay đổi PS và CS như thế nào?
4. Chính sách này gây ra tổn thất vô ích bao nhiêu?
Câu 1:
Thị trường cân bằng khi lượng cung bằng lượng cầu, hay
         QS = QD
     2P – 80= - 4P + 640
            6P  = 720
              P = 120, thế vào PT đường cung, hoặc cầu
                Q =160
  Vậy thị trường cân bằng tại mức giá P=120 và mức sản lượng Q=160
Câu 2:
Khi chính phủ định ra mức giá trần là 100, thấp hơn giá cân bằng, cung cầu sẽ không cân bằng. Tại mức giá này
Lượng cung là
Qs = 2 x 100 – 80 = 120 (thế P=100 vào PT đường cung)
Lượng cầu là
QD = - 4 x 100 + 640 =240 (thế P=100 vào PT đường cầu)
Lượng thiếu hụt: ∆Q = QD – QS = 240 – 120 = 120
Vậy tại mức giá quy định thị trường thiếu hụt 120 (đv sản lượng)
Câu 3:
Tác động của giá trần vào thặng dư của người sản xuất (PS)
Thặng dư sản xuất (PS) trong đồ thị là phần diện tích dưới đường giá và trên đường cung.
Trong trường hợp không có giá trần: PS0 = Sdef
Trong trường hợp có giá trần: PS1 = Sf
Do vậy, giá trần làm giảm PS một lượng bằng Sde (∆PS)
∆PS  = Sde = (160+120)*20/2 = 2800 (đơn vị tiền)
(Diện tích hình thang = (đáy lớn + đáy bé)*chiều cao/2)
Vậy, giá trần làm giảm thặng dư người sản xuất 1 lượng là 2800 (đvt) 
Tác động của giá trần vào thặng dư của người tiêu dùng (CS)
Thặng dư tiêu dùng (CS) trong đồ thị là phần diện tích dưới đường cầu và trên đường giá.
Trong trường hợp không có giá trần: CS0 = Sabc
Trong trường hợp có giá trần: CS1 = Sabe (không có Scd vì Q = 120)
Do vậy, giá trần làm thay đổi CS một lượng bằng Se­ - Sc (∆CS)
∆CS  = Se­ - Sc = (120*20) – (10*40/2) = 2200 (đơn vị tiền)
Vậy, giá trần làm tăng thặng dư người sản xuất 1 lượng là 2200 (đvt)
Câu 4:
Chính sách giá trần khiến lượng hàng hóa trên thị trường giảm từ 160 xuống còn 120, do vậy chính sách này gây tổn thất vô ích (DWL) một lượng bằng diện tích hình c và d.
DWL = Scd = (130-100)*(160-120)/2 = 600 (đơn vị tiền)
Vậy, giá trần gây ra một khoản tổn thất vô ích là 600 (đvt)
Cách khác, suy luận từ ∆PS và ∆CS 
Giá trần làm mất thặng dư người sản xuất 2800, người tiêu dùng chỉ nhận 2200 => mất không 600 (không ai được phần này)
Giả sử có hàm cầu và cung của mặt hàng trứng gà ở một quốc giá A như sau:
 QD = - 360P+600, QS= 1080P – 120
(Đơn vị tính của giá là USD, đơn vị tính của lượng là triệu trứng)
 
Yêu cầu:
1. Xác định điểm cân bằng (lượng và giá). Tổng doanh thu của người sản xuất và chi tiêu của người tiêu dùng là bao nhiêu?
2. Giả sử chính phủ định ra mức giá sàn bằng 0,6 USD/trứng, hãy xác định lượng dư thừa. Nếu chính phủ muốn mua lại lượng thừa, số tiền cần chi là bao nhiêu?
3. Chính sách giá sàn làm thay đổi PS và CS như thế nào?
4. Chính sách giá sàn gây ra tổn thất bao nhiêu, trong trường hợp chính phủ không mua hàng thừa và lượng hàng thừa đó phải bỏ do hư hỏng
5. Giả sử chính phủ muốn sản xuất trong nước đạt 700 triệu trứng, chính phủ cần định giá bao nhiêu? Với giả định chính phủ sẽ tìm hướng xuất khẩu cho hàng thừa, mục tiêu sản lượng xuất khẩu là bao nhiêu?
Lời giải
Câu 1:
Thị trường cân bằng khi lượng cung bằng lượng cầu, hay
         QS = QD
ó      1080P – 120= - 360P + 600
ó            1440P  = 720
ó              P = 0,5, thế vào PT đường cung, hoặc cầu
ð                Q = 420
  Vậy thị trường cân bằng tại mức giá P=0,5 (USD/trứng) và mức sản lượng Q=420 (triệu trứng)
Doanh thu của người sản xuất bằng chi tiêu người tiêu dùng
= P*Q  = 0,5*420 = 210 triệu USD
 
Câu 2:
Khi chính phủ định ra mức giá sàn là 0,6, cao hơn giá cần bằng, cung cầu sẽ không cân bằng. Tại mức giá này
Lượng cung là
Qs = 1080*0,6 – 120 = 528 (thế P=0,6 vào PT đường cung)
Lượng cầu là
QD = - 360*0,6 + 600 =384 (thế P=0,6 vào PT đường cầu)
Lượng dư thừa: ∆Q = QS – QD = 528 – 384 = 144
Vậy tại mức giá sàn quy định, thị trường dư thừa 144 triệu trứng
Nếu chính phủ mua hết lượng thừa,
      Số tiền cần chi = 144*0,6 = 86,4 triệu USD
 
Câu 3:
Tác động của giá sàn vào thặng dư của người sản xuất (PS)
Thặng dư sản xuất (PS) trong đồ thị là phần diện tích dưới đường giá và trên đường cung.
Trong trường hợp không có giá sàn: PS0 = Sdef
Trong trường hợp có giá sàn: PS1 = Sbef (không có Scd vì Q = 420)
Do vậy, giá sàn làm thay đổi PS một lượng bằng Sb – Sd (∆PS)
∆PS  = Sb – Sd = (0,1*384) – (420-384)*(0,5-0,467)/2 = 37,8  
Vậy, giá sàn làm thặng dư người sản xuất tăng  37,8 triệu USD 
Tác động của giá sàn vào thặng dư của người tiêu dùng (CS)
Thặng dư tiêu dùng (CS) trong đồ thị là phần diện tích dưới đường cầu và trên đường giá.
Trong trường hợp không có giá sàn: CS0 = Sabc
Trong trường hợp có giá sàn: CS1 = Sa
Do vậy, giá trần làm giảm CS một lượng bằng Sbc (∆CS)
∆CS  = Sbc = (420+384)*0,1/2 = 40,2
(Diện tích hình thang = (đáy lớn + đáy bé)*chiều cao/2)
Vậy, giá sàn làm  thặng dư người tiêu dùng giảm 40,2 triệu USD
Câu 4:
Trong trường hợp chính phủ không mua hàng thừa và hàng này phải bỏ do hư hỏng, tổn thất vô ích (DWL) gồm phần diện tích c và d (tiêu thụ ít hơn) và cả diện tích hình g (chi phí sản xuất hàng thừa, đó là phần dưới đường cung)
DWL = Scdg = Scd + Sg
                    = [(0,6-0,467)*(420-384)/2] + [(0,6+0,467)*144/2]
                    = 2,4 + 76,8 = 79,2
Vậy, giá sàn gây ra một khoản tổn thất vô ích là 79,2 triệu USD 
Câu 5:
Để kích thích người sản xuất trong nước đạt mức sản lượng 700 triệu trứng, mức giá sàn mà chính phủ cần quy định là
700 = 1080 x P – 120 (thế Q = 700 vào phương trình đường cung)
óP = 820/1080 = 0,76
 Vậy, mức giá sàn cần định là 0,76 USD/trứng
Nếu chính phủ định mức giá này, cung cầu trong nước không cân bằng, cụ thể 
Lượng cung:  700
Lượng cầu: Q = -360 x 0,76 +600 = 326,4
Lượng thừa: ∆Q = QS – QD = 700 – 326,4 = 373,6
Vậy, chính phủ cần đặt mục tiêu xuất khẩu là 373,6 triệu trứng để giải quyết hết lượng thừa này.
· Thuế 
Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Bảo An xuất bán 10 chiếc máy tính ACER cho Công ty Hải Nam, với giá bán 10.000.000/ chiếc.
Nhân dịp khai trương công ty đã giảm giá hàng bán (chiết khấu thương mại) 5%.
Giải :
Giá tính thuế của 1 máy tính sau khi giảm giá :
= 10.000.000 – ( 10.000.000 x 0,05 ) = 9.500.000đ
Giá tính thuế GTGT của lô hàng 10 chiếc :
= 9.500.000đ x 10 = 95.000.000đ
KẾT LUẬN

Tóm tắt :
Kinh tế học là môn khoa học giúp cho con người hiểu về cách vận hành của nền kinh tế nói
chung và cách thức ứng xử của từng tác nhân trong nền kinh tế nói riêng. Nền kinh tế là một
cơ chế phân bổ các nguồn lực khan hiếm cho các mục đích sử dụng khác nhau. Cơ chế này
nhằm giải quyết ba vấn đề kinh tế cơ bản: Sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào? Và sản xuất
cho ai? Các bộ phận hợp thành nền kinh tế là người ra quyết định bao gồm hộ gia đình, doanh
nghiệp và Chính phủ. Kinh tế học bao gồm 2 bộ phận là kinh tế học vi mô và kinh tế học
vĩ mô.
 Kinh tế học vi mô chuyên nghiên cứu và phân tích các hành vi kinh tế của các tác nhân trong
nền kinh tế: người tiêu dùng, các hãng sản xuất kinh doanh và Chính phủ. Kinh tế vĩ mô
nghiên cứu các vấn đề kinh tế tổng hợp của một nền kinh tế như: tăng trưởng, lạm phát, thất
nghiệp, các chính sách kinh tế vĩ mô...
 Kinh tế học thực chứng mô tả, phân tích, giải thích các sự kiện, hiện tượng kinh tế một cách
khách quan, khoa học. Để có thể nhận biết đâu là nghiên cứu kinh tế học thực chứng, chúng
ta xem xét nghiên cứu đó có trả lời cho các câu hỏi sau hay không: Vấn đề đó là gì? Là như
thế nào? Tại sao lại như vậy? Điều gì sẽ xảy ra nếu? Khi nghiên cứu kinh tế học thực chứng
chúng ta xem xét những luận điểm dưới dạng: Nếu điều này thay đổi thì điều kia sẽ xảy ra.
Kinh tế chuẩn tắc liên quan đến việc đánh giá chủ quan của các cá nhân, phán xét về mặt giá
trị. Các nghiên cứu kinh tế học chuẩn tắc thường để trả lời cho câu hỏi: Nên làm gì? Nên làm
như thế nào?
· Trong cuộc sống : Chúng ta có thể phân tích nền kinh tế bằng cách xem xét cách mà quyết định của các cá nhân và doanh nghiệp tác động đến loại hàng hóa được sản xuất. Trên hết, chính phân đoạn nhỏ nhất của thị trường - người tiêu dùng - mới là những người quyết định hướng đi của nền kinh tế bằng cách đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất với chi phí và lợi ích của họ.
· Trong học tập : Qua môn học này em thấy học để hiểu biết thêm về kiến thức.
· Trong quản trị doanh nghiệp : Kinh tế học vi mô chuyên nghiên cứu và phân tích các hành vi kinh tế của các tác nhân trong
nền kinh tế: người tiêu dùng, các hãng sản xuất kinh doanh và Chính phủ. Kinh tế vĩ mô
nghiên cứu các vấn đề kinh tế tổng hợp của một nền kinh tế như: tăng trưởng, lạm phát, thất
nghiệp, các chính sách kinh tế vĩ mô...
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